
STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

I HỘI SỞ

1 Hội sở Nam Á Tp.Hồ Chí Minh

BAN HOP 3

BAN INOX 7

BAN LAM VIEC 44

BAN LAM VIEC LANH DAO 3

BEP DIEN 2

BO TICH DIEN_UPS 15

CPU 49

DIEN THOAI BAN 75

GHE DON 1

GHE KHACH HANG 7

GHE NEM 2

GHE PANTRY 4

GHE PHONG HOP 53

GHE SALON 2

GHE XOAY _TP_GD 15

GHE XOAY NHAN VIEN 30

HE THONG INTERNET 1

HOC DAY DI DONG 8

KET SAT 1

LOA THUNG 1

MAN HINH MAY VI TINH 66

MAY BO_ EP TIEN 3

MAY DEM TIEN 1

MAY HUT BUI 2

MAY HUY GIAY 2

MAY IN KIM 1

MAY IN LASER 13

MAY LANH 16

MAY LAPTOP 22

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY PHOTOCOPY 1

MAY SCAN 2

MAY VI TINH 141

MICRO 1

O CUNG DI DONG 3

TAI NGHE 7

THIET BI MANG 2

TI VI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 38

XE DAY TIEN 1

2 Trung tam kinh doanh Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 3

GHE XOAY _TP_GD 1

MAY POS THE 2

MAY VI TINH 2

THIET BI MANG 1

II KHU VỰC HCM (TÂY, ĐÔNG HCM)

1 Chi Nhánh An Đông Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 2

KET SAT 1

MAY DEM TIEN 3

MAY IN LASER 2

MAY LAPTOP 1

MAY SOI TIEN 1

MAY VI TINH 1

2 Chi nhánh Bắc Sài Gòn Tp.Hồ Chí Minh

GHE XOAY NHAN VIEN 6

HOC DAY DI DONG 3

MAY HUY GIAY 1

MAY POS THE 2

MAY VI TINH 7

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 3

3 Chi Nhánh Hàm Nghi Tp.Hồ Chí Minh

BAN HOP 1

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH TSCĐ/CCLĐ CHÀO GIÁ MUA THANH LÝ
(Đính kèm Thư mời chào giá)

Trang - 1/28



STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

BO TICH DIEN_UPS 6

DIEN THOAI BAN 7

GHE DON 2

GHE KHACH HANG 2

GHE NHAN VIEN 1

GHE XOAY _TP_GD 1

GHE XOAY NHAN VIEN 3

MAN CHIEU DIEN 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY CHUP ANH 1

MAY DEM TIEN 4

MAY DEN CHIEU 1

MAY DONG CHUNG TU 2

MAY IN LASER 1

MAY LANH 6

MAY POS THE 3

MAY VI TINH 4

TI VI 2

4 Chi nhánh Lý Thường Kiệt Tp.Hồ Chí Minh

CPU 1

DIEN THOAI BAN 6

GHE KHACH HANG 4

GHE XOAY NHAN VIEN 4

MAY ATM 4

MAY DEM TIEN 2

MAY IN LASER 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY POS THE 2

MAY VI TINH 10

THIET BI MANG 1

5 Chi Nhánh Quang Trung Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 1

GHE XOAY _TP_GD 1

MAY ATM 1

MAY DEM TIEN 5

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY VI TINH 2

6 Chi Nhánh Tân Định Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 3

GHE KHACH HANG 1

GHE XOAY NHAN VIEN 4

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY LANH 9

MAY POS THE 1

7 Chi nhánh Thủ Đức Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 5

GHE DON 7

GHE KHACH HANG 1

GHE XOAY NHAN VIEN 2

LOA THUNG 1

MAY DEM TIEN 2

MAY IN LASER 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY LANH 3

MAY LAPTOP 2

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY SOI TIEN 1

MAY VI TINH 6

THIET BI MANG 1

TI VI 2

8 Onebank Bãi Sậy Tp.Hồ Chí Minh

THIET BI MANG 1

9 Onebank Lê Đức Thọ Tp.Hồ Chí Minh

MAY LANH 2

10 Onebank Nguyễn Văn Nghi Tp.Hồ Chí Minh

BAN LAM VIEC 1

GHE KHACH HANG 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

MAY LANH 1

11 Onebank Ông Ích Khiêm Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 1

12 Onebank Trần Quang Khải Tp.Hồ Chí Minh

MAY LANH 1

13 Onebank Trung Sơn Tp.Hồ Chí Minh

GHE XOAY NHAN VIEN 1

14 Onebank Xô Viết Nghệ Tĩnh Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 1

15 PGD Bến Thành Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 1

GHE XOAY NHAN VIEN 4

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 2

MAY LANH 1

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY VI TINH 8

16 PGD Bình Trị Đông Tp.Hồ Chí Minh

BAN LAM VIEC 2

CPU 1

GHE KHACH HANG 1

GHE XOAY NHAN VIEN 2

MAY LANH 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 1

17 PGD Chánh Hưng Tp.Hồ Chí Minh

HE THONG MANG 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY DEM TIEN 3

MAY IN LASER 1

MAY LANH 2

MAY LOC KHONG KHI 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY VI TINH 4

THIET BI MANG 1

18 PGD Cộng Hòa Tp.Hồ Chí Minh

GHE PHONG HOP 8

GHE XOAY NHAN VIEN 5

MAY DEM TIEN 2

MAY POS THE 1

MAY TINH BANG 1

MAY VI TINH 4

19 PGD Hiệp Tân Tp.Hồ Chí Minh

BO TICH DIEN_UPS 1

DIEN THOAI BAN 1

GHE DON 5

GHE XOAY _TP_GD 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 3

MAY LANH 4

MAY POS THE 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 7

TI VI 1

20 PGD Hoà Bình Tp.Hồ Chí Minh

GHE XOAY NHAN VIEN 1

HOC DAY DI DONG 1

MAY DEM TIEN 1

MAY IN LASER 2

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY VI TINH 2

THIET BI MANG 1

21 PGD Hóc Môn Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 4

GHE KHACH HANG 2

GHE XOAY NHAN VIEN 2

MAN HINH MAY VI TINH 2

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 4

MAY DONG CHUNG TU 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

MAY LANH 2

MAY VI TINH 2

22 PGD Khánh Hội Tp.Hồ Chí Minh

BO TICH DIEN_UPS 1

CPU 1

DIEN THOAI BAN 3

GHE KHACH HANG 1

GHE XOAY NHAN VIEN 1

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 1

MAY LANH 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 3

THIET BI MANG 1

TI VI 1

TONG DAI DIEN THOAI 1

TU RACK 1

23 PGD Linh Tây Tp.Hồ Chí Minh

BO TICH DIEN_UPS 1

DIEN THOAI BAN 5

GHE XOAY NHAN VIEN 3

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

MAN HINH MAY VI TINH 2

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY IN LASER 2

MAY LANH 4

MAY VI TINH 4

THIET BI MANG 1

TONG DAI DIEN THOAI 2

24 PGD Nhà Bè Tp.Hồ Chí Minh

CPU 1

DIEN THOAI BAN 4

GHE XOAY _TP_GD 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY LANH 1

MAY VI TINH 1

25 PGD Phú Hữu Tp.Hồ Chí Minh

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY IN LASER 1

MAY LANH 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY SCAN 2

MAY VI TINH 2

TI VI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 4

26 PGD Phú Mỹ Hưng Tp.Hồ Chí Minh

BAN LAM VIEC 1

CPU 1

DIEN THOAI BAN 4

GHE KHACH HANG 12

GHE XOAY NHAN VIEN 32

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

LOA THUNG 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY BO_ EP TIEN 4

MAY CHUP ANH 1

MAY DEM TIEN 7

MAY LANH 2

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY PHOTOCOPY 1

MAY POS THE 1

MAY SCAN 2

MAY VI TINH 5
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

TI VI 2

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 10

27 PGD Phú Nhuận Tp.Hồ Chí Minh

DIEN THOAI BAN 1

HT BAO DONG _BAO CHAY 2

LOA THUNG 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY LANH 1

28 PGD Quận 10 Tp.Hồ Chí Minh

BO TICH DIEN_UPS 1

GHE XOAY _TP_GD 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 4

MAY FAX 1

MAY HUT BUI 1

MAY LANH 2

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY SOI TIEN 1

MAY VI TINH 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 1

29 PGD Quận 11 Tp.Hồ Chí Minh

LOA THUNG 1

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 3

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY LANH 2

MAY PHAT DIEN 1

MAY SCAN 1

MAY SOI TIEN 1

MAY VI TINH 7

THIET BI MANG 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 1

TU RACK 1

30 PGD Rạch Ông Tp.Hồ Chí Minh

BAN LAM VIEC 1

DIEN THOAI BAN 9

GHE XOAY NHAN VIEN 3

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY DEM TIEN 3

MAY IN LASER 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY SOI TIEN 1

MAY VI TINH 6

31 PGD Tân Phú Tp.Hồ Chí Minh

BAN HOP 1

BAN LAM VIEC LANH DAO 1

BO TICH DIEN_UPS 1

DIEN THOAI BAN 5

GHE KHACH HANG 6

GHE XOAY _TP_GD 1

GHE XOAY NHAN VIEN 3

HOC DAY DI DONG 4

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY DEM TIEN 3

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY LANH 3

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY PHAT DIEN 1

MAY VI TINH 2

TI VI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 4

32 PGD Thạnh Lộc Tp.Hồ Chí Minh

TI VI 1

33 PGD Thủ Đô Tp.Hồ Chí Minh

HT BAO DONG _BAO CHAY 1

34 Chi Nhánh Vũng Tàu Vũng Tàu

GHE KHACH HANG 1

GHE XOAY NHAN VIEN 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY TINH BANG 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 3

35 PGD Châu Đức Vũng Tàu

CUA KHO TIEN 1

GHE KHACH HANG 1

GHE XOAY NHAN VIEN 7

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

HOC DAY DI DONG 5

MAY DEM TIEN 4

MAY LANH 6

MAY SCAN 1

THIET BI MANG 2

TI VI 2

TONG DAI DIEN THOAI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 6

36 PGD Long Thành Vũng Tàu

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 2

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY VI TINH 1

37 PGD Phú Mỹ Vũng Tàu

GHE XOAY NHAN VIEN 3

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY DEM TIEN 5

MAY IN SO TIET KIEM 1

TI VI 1

38 PGD Bà Rịa Vũng Tàu

MAY SCAN 1

39 Chi Nhánh Bình Phước Bình Phước

BO TICH DIEN_UPS 6

CPU 1

GHE KHACH HANG 7

HE THONG INTERNET 1

MAY BO_ EP TIEN 3

MAY DEM TIEN 5

MAY HUT BUI 1

MAY IN LASER 3

MAY VI TINH 1

TI VI 1

40 Chi Nhánh Đồng Nai Đồng Nai

BAN LAM VIEC 4

DIEN THOAI BAN 13

GHE KHACH HANG 2

GHE PHONG HOP 4

GHE XOAY NHAN VIEN 25

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 3

MAY HUT BUI 1

MAY LANH 4

MAY SCAN 3

MAY TINH BANG 1

MAY VI TINH 3

THIET BI MANG 2

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 7

41 CN Bình Dương Bình Dương

BO TICH DIEN_UPS 1

GHE PHONG HOP 2

GHE XOAY _TP_GD 2

GHE XOAY NHAN VIEN 4

LOA THUNG 2

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 3

MAY HUT BUI 1

MAY LANH 2

MAY LAPTOP 1

MAY POS THE 1

MAY VI TINH 4

42 PGD Bến Cát Bình Dương
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

GHE XOAY NHAN VIEN 7

MAN HINH MAY VI TINH 2

MAY DEM TIEN 4

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY FAX 1

MAY HUT BUI 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 1

43 PGD Bình Long Bình Phước

GHE KHACH HANG 4

GHE PHONG HOP 1

GHE XOAY NHAN VIEN 10

HOC DAY DI DONG 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 1

MAY LANH 5

MAY POS THE 1

MAY VI TINH 6

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 4

44 PGD Chơn Thành Bình Phước

GHE XOAY NHAN VIEN 1

MAY ATM 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY DEM TIEN 1

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY IN LASER 3

MAY POS THE 1

MAY VI TINH 5

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 2

45 PGD Phước Bình Bình Phước

CPU 1

DIEN THOAI BAN 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 1

MAY LAPTOP 2

MAY NUOC NONG _ LANH 1

TI VI 1

46 PGD Thuận An Bình Dương

GHE KHACH HANG 2

GHE PHONG HOP 1

GHE XOAY NHAN VIEN 2

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY FAX 1

MAY IN LASER 2

MAY POS THE 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 2

III KHU VỰC MIỀN BẮC

1 Chi nhánh Phú Thọ Phú Thọ

BO TICH DIEN_UPS 7

GAY SAT 1

GHE XOAY NHAN VIEN 9

HE THONG INTERNET 1

MAY ATM 1

MAY CHUP ANH 1

MAY DEM TIEN 2

MAY IN LASER 2

MAY LANH 1

MAY LAPTOP 3

MAY PHAT DIEN 1

MAY PHOTOCOPY 1

MAY VI TINH 1

TI VI 1

2 PGD Cẩm Khê Phú Thọ

MAY LANH 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

TI VI 2

Trang - 7/28



STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

3 PGD Đoan Hùng Phú Thọ

BINH CHUA CHAY 2

BO TICH DIEN_UPS 1

4 PGD Thanh Thủy Phú Thọ

DIEN THOAI BAN 1

MAY LAPTOP 1

MAY SCAN 1

TI VI 2

5 Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội

BAN LAM VIEC 2

BAN LAM VIEC LANH DAO 1

CONG CU KHAC 1

DIEN THOAI BAN 3

GHE XOAY NHAN VIEN 3

HE THONG INTERNET 1

HT BAO DONG _BAO CHAY 1

LOA THUNG 3

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY DEM TIEN 3

MAY HUY GIAY 1

MAY IN LASER 4

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY SCAN 1

MAY SOI TIEN 1

MAY TINH BANG 1

MAY VI TINH 7

MICRO 1

THIET BI MANG 3

TI VI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 1

6 Onebank Mỗ Lao Hà Nội

TI VI 1

7 Onebank Phạm Đình Hổ Hà Nội

BAN TIEP KHACH 1

GHE KHACH HANG 2

GHE XOAY NHAN VIEN 1

MAY DEM TIEN 1

8 Onebank Tràng Tiền Hà Nội

MAY LAPTOP 1

9 PGD Bắc Từ Liêm Hà Nội

BAN LAM VIEC 1

HOC DAY DI DONG 1

MAY POS THE 1

MAY VI TINH 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 1

10 PGD Đồng Tâm Hà Nội

BAN LAM VIEC 1

BAN LAM VIEC LANH DAO 1

GHE XOAY _TP_GD 3

GHE XOAY NHAN VIEN 2

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

HOC DAY DI DONG 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY HUT BUI 1

MAY IN LASER 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY VI TINH 1

11 PGD Đồng Xuân Hà Nội

DIEN THOAI BAN 1

12 PGD Thăng Long Hà Nội

KET SAT 1

TI VI 2

13 PGD Đô Lương Nghê ̣̣̣̣ An

MAN HINH MAY VI TINH 1

14 PGD Đông Đô Nghê ̣̣̣̣ An

BAN LAM VIEC 18

BAN LAM VIEC LANH DAO 5

BO TICH DIEN_UPS 3

DIEN THOAI BAN 2
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

GHE KHACH HANG 8

GHE NEM 1

GHE PHONG HOP 4

GHE SALON 1

GHE XOAY _TP_GD 5

GHE XOAY NHAN VIEN 21

HE THONG AM THANH 2

HE THONG CAMERA QUAN SAT 2

HE THONG INTERNET 1

HE THONG MANG 1

HOC DAY DI DONG 15

HT BAO DONG _BAO CHAY 2

KET SAT 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY CHAM CONG 1

MAY DANH GIAY 1

MAY DEM TIEN 6

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY HUT BUI 1

MAY LANH 17

MAY LOC KHONG KHI 3

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY PHOTOCOPY 1

MAY POS THE 1

MAY SOI TIEN 1

O CUNG DI DONG 1

QUAY GIAO DICH 3

SALON 2

THIET BI MANG 1

TI VI 1

TONG DAI DIEN THOAI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 16

TU RACK 1

IV KHU VỰC MIỀN TRUNG

1 Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng

BAN HOP 1

BAN LAM VIEC 5

BINH CHUA CHAY 9

DIEN THOAI BAN 2

GHE KHACH HANG 2

GHE PHONG HOP 9

GHE XOAY _TP_GD 6

GHE XOAY NHAN VIEN 7

HE THONG INTERNET 1

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY CHAM CONG 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY DEM TIEN 4

MAY HUT BUI 1

MAY HUY GIAY 1

MAY LANH 6

MAY TINH BANG 1

MAY VI TINH 7

THIET BI MANG 3

TI VI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 22

2 PGD Cẩm Lệ Đà Nẵng

GHE PHONG HOP 2

GHE XOAY NHAN VIEN 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY DEM TIEN 1

MAY IN LASER 2

MAY PHAT DIEN 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 3

3 PGD Sơn Trà Đà Nẵng

BAN LAM VIEC 8

BAN LAM VIEC LANH DAO 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

BUC PHAT BIEU 1

CONG CU KHAC 1

GAY SAT 1

GHE KHACH HANG 18

GHE SALON 1

GHE XOAY _TP_GD 1

GHE XOAY NHAN VIEN 23

HOC DAY DI DONG 1

MAY CHAM CONG 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY DEM TIEN 3

MAY LANH 5

MAY POS THE 1

MAY SCAN 1

SALON 1

TI VI 2

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 6

4 PGD Thanh Khê Đà Nẵng

BAN HOP 1

DIEN THOAI BAN 2

GHE KHACH HANG 8

GHE XOAY _TP_GD 1

GHE XOAY NHAN VIEN 2

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY CHAM CONG 1

MAY CHUP ANH 1

MAY CISCO IP PHONE 2

MAY DEM TIEN 2

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY LANH 1

O CUNG DI DONG 1

TI VI 3

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 3

5 Chi Nhánh Quảng Nam Quảng Nam

MAY SCAN 1

6 Chi Nhánh Quy Nhơn Quy Nhơn

BAN HOP 1

CONG CU KHAC 1

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

HE THONG INTERNET 1

HE THONG MANG 1

KET SAT 1

LOA THUNG 2

MAN HINH MAY VI TINH 6

MAY CHUP ANH 1

MAY CISCO IP PHONE 2

MAY DEM TIEN 7

MAY HUY GIAY 1

MAY LANH 1

MAY LAPTOP 1

MAY VI TINH 8

QUAY GIAO DICH 1

THIET BI MANG 5

TI VI 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 2

TU RACK 1

7 PGD An Nhơn Quy Nhơn

CONG CU KHAC 1

GHE XOAY _TP_GD 1

GHE XOAY NHAN VIEN 1

MAY IN LASER 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 2

O CUNG DI DONG 3

THIET BI MANG 1

8 PGD Bồng Sơn Quy Nhơn

BAN LAM VIEC LANH DAO 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

GAY SAT 1

GHE XOAY NHAN VIEN 4

HE THONG CAMERA QUAN SAT 5

HE THONG MANG 1

HT BAO DONG _BAO CHAY 1

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY DEM TIEN 5

MAY IN LASER 1

MAY LANH 2

MAY QUAY PHIM_CAMERA 1

MAY VI TINH 3

QUAY GIAO DICH 1

9 PGD Chợ Lớn Quy Nhơn

BO TICH DIEN_UPS 2

GHE KHACH HANG 5

GHE XOAY NHAN VIEN 11

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY DEM TIEN 4

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY HUT BUI 1

MAY IN LASER 1

MAY LANH 2

MAY NUOC NONG _ LANH 2

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 4

TI VI 1

10 Chi Nhánh Bình Thuận Bình Thuận

GHE XOAY _TP_GD 1

11 Chi Nhánh Đắk Nông Đắk Nông

MAY ATM 1

MAY DEM TIEN 2

MAY IN LASER 2

MAY LAPTOP 1

MAY SCAN 1

TI VI 1

12 Chi nhánh ĐăkLăk Đắk Lắk

GHE XOAY _TP_GD 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 4

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY IN LASER 2

MAY LANH 1

13 Chi Nhánh Lâm Đồng Lâm Đồng

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY VI TINH 1

14 PGD Bảo Lộc Lâm Đồng

CPU 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY CHUP ANH 1

MAY FAX 1

MAY IN KIM 1

MAY IN LASER 3

MAY PHAT DIEN 1

MAY PHOTOCOPY 1

MAY POS THE 2

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 1

15 PGD Đức Trọng Lâm Đồng

DIEN THOAI BAN 1

MAY SCAN 1

16 PGD Lâm Hà Lâm Đồng

DIEN THOAI BAN 1

MAY VI TINH 1

TI VI 1

17 Chi Nhánh Nha Trang Nha Trang

BAN LAM VIEC 2

DIEN THOAI BAN 7

GAY SAT 2
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

GHE XOAY NHAN VIEN 18

HOC DAY DI DONG 4

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 2

MAY IN LASER 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 1

18 Onebank CT4 Phước Hải Nha Trang

DAU GHI 1

TI VI 1

19 PGD Bình Tân (Nha Trang) Nha Trang

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 1

MAY LANH 1

MAY VI TINH 3

TI VI 2

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 2

20 PGD Cam Lâm Nha Trang

MAY DEM TIEN 2

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY SOI TIEN 1

MAY VI TINH 4

21 PGD Ninh Hòa Nha Trang

CPU 4

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY DEM TIEN 2

MAY LANH 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 5

THIET BI MANG 1

22 PGD Trần Phú Nha Trang

CPU 1

GHE KHACH HANG 7

GHE XOAY _TP_GD 1

GHE XOAY NHAN VIEN 2

HE THONG CAMERA QUAN SAT 1

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY IN LASER 1

MAY IN SO TIET KIEM 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY SCAN 2

MAY VI TINH 2

QUAT CAC LOAI 1

23 PGD Vạn Ninh Nha Trang

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY IN LASER 1

24 Chi Nhánh Ninh Thuận Ninh Thuận

CPU 1

DIEN THOAI BAN 9

GHE XOAY NHAN VIEN 2

MAY ATM 1

MAY CHUP ANH 1

MAY DEM TIEN 5

MAY DONG CHUNG TU 2

MAY IN LASER 1

MAY LAPTOP 1

MAY SCAN 1

MAY TINH BANG 1

MAY VI TINH 1

25 PGD Ninh Hải Ninh Thuận

DIEN THOAI BAN 1

MAY DEM TIEN 2

TI VI 1

26 PGD Phan Rang Ninh Thuận

CPU 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY DEM TIEN 1

27 PGD Thuận Nam Ninh Thuận

MAY DEM TIEN 1

28 Chi nhánh Phú Yên Phú Yên

BAN LAM VIEC 2

BAN LAM VIEC LANH DAO 1

MAY SCAN 1

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 4

29 PGD Krông Buk Đắk Lắk

BO TICH DIEN_UPS 1

GHE XOAY NHAN VIEN 7

MAY DEM TIEN 2

TI VI 2

TONG DAI DIEN THOAI 1

30 PGD Krông Pắc Đắk Lắk

BO TICH DIEN_UPS 1

MAY DEM TIEN 3

MAY IN LASER 4

MAY SCAN 1

TI VI 1

V KHU VỰC MIỀN TÂY

1 Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang

MAY LAPTOP 1

2 Chi Nhánh Bến Tre Bến Tre

GHE XOAY NHAN VIEN 1

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY IN KIM 1

MAY IN LASER 2

MAY LANH 4

MAY LAPTOP 1

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 4

3 PGD Ba Tri Bến Tre

BO TICH DIEN_UPS 1

CPU 1

MAY DEM TIEN 3

MAY LANH 1

MAY LAPTOP 1

MAY SCAN 1

MAY SOI TIEN 1

4 PGD Bình Đại Bến Tre

DIEN THOAI BAN 1

MAY DEM TIEN 2

MAY SCAN 1

TI VI 2

5 PGD Thạnh Phú Bến Tre

HT BAO DONG _BAO CHAY 1

MAY DONG CHUNG TU 1

MAY HUT AM 1

MAY HUT BUI 1

MAY HUY GIAY 1

MAY PHOTOCOPY 1

6 Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ

BAN LAM VIEC 1

BAN LAM VIEC LANH DAO 1

DIEN THOAI BAN 1

GAY SAT 2

GHE PHONG HOP 1

GHE XOAY NHAN VIEN 4

MAN HINH MAY VI TINH 1

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY CHUP ANH 1

MAY DEM TIEN 4

MAY FAX 1

MAY HUT BUI 1

MAY IN LASER 1

MAY POS THE 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI KHU VỰC SỐ LƯỢNG

MAY SCAN 1

MAY VI TINH 6

THIET BI MANG 2

TU DUNG CHUNG TU_TAI LIEU 5

7 Onebank Nguyễn Trãi Cần Thơ

DAU GHI 1

O CUNG DI DONG 1

8 Onebank Trà Nóc Cần Thơ

MAY NUOC NONG _ LANH 1

TI VI 1

9 PGD Thốt Nốt Cần Thơ

GHE XOAY NHAN VIEN 2

10 Chi Nhánh Đồng Tháp Đồng Tháp

TI VI 2

11 Chi nhánh Cà Mau Cà Mau

GHE XOAY NHAN VIEN 3

12 Chi nhánh Kiên Giang Kiên Giang

HOC DUNG TIEN MAY VTM 1

13 PGD Tân Hiệp Kiên Giang

BO TICH DIEN_UPS 1

DIEN THOAI BAN 1

MAY POS THE 1

TI VI 1

14 PGD Phú Quốc Kiên Giang

MAY ATM 1

15 Chi nhánh Tây Ninh Tây Ninh

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 1

MAY CHUP ANH 1

MAY CISCO IP PHONE 1

MAY FAX 1

MAY IN KIM 1

MAY LAPTOP 3

MAY VI TINH 6

16 PGD Tân Biên Tây Ninh

DIEN THOAI BAN 2

GHE XOAY _TP_GD 1

MAY ATM 1

MAY BO_ EP TIEN 2

MAY FAX 1

MAY IN LASER 1

MAY NUOC NONG _ LANH 1

MAY PHOTOCOPY 1

MAY SCAN 1

TI VI 1

TỔNG CỘNG: 2,459                                

PHÒNG HCQT LẬP BẢNG
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH TSCĐ/CCLĐ CHÀO GIÁ MUA THANH LÝ
(Đính kèm Thư mời chào giá)
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI
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CÁI

CÁI

CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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CÁI

CÁI
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